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BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI DUNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP 
MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 

I. Văn bản pháp luật

1. Luật Tố tụng hành chính năm 2010 (có hiệu lực ngày 01/7/2011).
2. Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính.
3. Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 07 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính.
4. Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 07 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính.
5. Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-TANDTC-VLSNDTC ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính.
6. Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật Tố tụng hành chính. 
7. Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

8. Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014.
9. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
10. Pháp lệnh Án phí và lệ phí Tòa án năm 2009.
11. Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án
12.  Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án
II. Tài liệu tham khảo

Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật Tố tụng hành chính, NXB Hồng Đức, 2012.
III. Nội dung ôn tập

1.  Khái quát về ngành Luật Tố tụng hành chính Việt Nam
- Khái niệm, đặc điểm vụ án hành chính

- Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành luật Tố tụng hành chính
- Một số nguyên tắc của ngành luật Tố tụng hành chính Việt Nam: 
· Nguyên tắc đối thoại trong tố tụng hành chính (Điều 12)
· Nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án hành chính (Điều 13)

· Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật (Điều 14).
2.  Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân
 - Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân theo loại việc
· Quyết định hành chính

· Hành vi hành chính

· Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

· Quyết định kỷ luật buộc thôi việc

· Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

- Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân theo cấp Tòa án và theo lãnh thổ
· Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện
· Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

- Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện
3. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng

- Các cơ quan tố tụng trong tố tụng hành chính

- Người tiến hành tố tụng

· Những người tiến hành tố tụng trong tố tụng hành chính

· Các trường hợp từ chối, thay đổi người tiến hành tố tụng

- Người tham gia tố tụng
· Đương sự
· Vấn đề kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của người khởi kiện và người bị kiện
· Người đại diện của đương sự

· Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

4.  Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính
- Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

- Chủ thể có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

- Thời điểm áp dụng, thẩm quyền và thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

- Trách nhiệm do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

5. Khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính
- Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính
· Chủ thể

· Đối tượng khởi kiện

· Thời hiệu khởi kiện

· Vụ việc chưa được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án

- Điều kiện thụ lý vụ án hành chính

· Đáp ứng điều kiện khởi kiện

· Thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

· Người khởi kiện hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí

- Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện

6. Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

*Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính
- Khái niệm, thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm
- Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

* Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính
Một số quy định chung về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính
- Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

- Những người tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính
· Những người được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

· Xử lý trường hợp người được triệu tập tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vắng mặt

- Hoãn phiên tòa

· Các trường hợp hoãn phiên tòa

· Thời hạn, quyết định và thẩm quyền hoãn phiên tòa

- Thẩm quyền của Hội đồng xét xử sơ thẩm

Lưu ý: Phân biệt giữa thủ tục giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân với thủ tục giải quyết các khiếu kiện khác.

7.  Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

- Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm
· Khái niệm kháng cáo, kháng nghị

· Đối tượng kháng cáo, kháng nghị

· Chủ thể kháng cáo, kháng nghị

· Thời hạn kháng cáo, kháng nghị
- Xét xử phúc thẩm

· Thẩm quyền xét xử phúc thẩm

· Hội đồng xét xử phúc thẩm
· Phạm vi xét xử phúc thẩm

· Tạm đình chỉ và đình chỉ xét xử phúc thẩm

· Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị, bổ sung chứng cứ mới

· Trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện

· Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm

8.  Xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

- Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thẩm, tái thẩm

· Chủ thể kháng nghị

· Đối tượng kháng nghị

· Căn cứ kháng nghị

· Thời hạn kháng nghị

· Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

- Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

· Thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm
· Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm

· Phạm vi giám đốc thẩm, tái thẩm

· Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm

IV. Bài tập

- Xác định đối tượng khởi kiện

- Xác định Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính

- Xác định thành phần và tư cách của những người tham gia tố tụng
- Giải quyết trường hợp kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng trong tố tụng hành chính.
- Xác định thời hiệu, điều kiện khởi kiện, thụ lý vụ án hành chính.
- Xác định thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
- Cách thức giải quyết trong trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm.
- Cách thức giải quyết trong trường hợp người bị kiện sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện; dừng, khắc phục hành vi hành chính bị khởi kiện. 

- Cách thức xử lý khi người khởi kiện bổ sung yêu cầu khởi kiện, người kháng cáo bổ sung yêu cầu kháng cáo.

- Cách thức giải quyết khi có các căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Xác định chủ thể có quyền khởi kiện, kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.
- Cách thức giải quyết của Hội đồng xét xử phúc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm trong trường hợp bản án, quyết định của Tòa án vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. 






PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN




                        ThS. Nguyễn Văn Trí
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